
Trang 1 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG 

------------------------- 

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021  

Môn: Vật lý 1 

Mã môn học: PHYS130902 

Đề số: 01. Đề thi có 02 trang. 

Ngày thi: 18/1/2021. Thời gian: 90 phút. 

Được phép sử dụng một tờ giấy A4 chép tay. 

Câu 1:(0,5 điểm) 

Một vận động viên tung thẳng con ki (trong trò chơi bowling) lên không trung. Sau khi con ki 

rời khỏi tay và ở trên không, phát biểu nào sau đây đúng?  

A. Vận tốc của con ki luôn cùng chiều với gia tốc của nó. 

B. Vận tốc của con ki không bao giờ cùng chiều với gia tốc của nó.  

C. Gia tốc của con ki bằng không.  

D. Vận tốc của con ki ngược chiều với gia tốc của nó trên đường đi lên.  

E. Vận tốc của con ki cùng chiều với gia tốc của nó trên đường đi lên. 
 

Câu 2: (0,5 điểm) 

Chất điểm chuyển động với đồ thị vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời 

gian nào, động lượng của chất điểm được bảo toàn? 

A. từ t=0 đến t=2,5s  B. từ t=5s đến t=7s 

C. từ t =2,5 s đến t = 5 s D. từ t=0 đến t=7s 

 

Câu 3: (0,5 điểm) 

Một vệ tinh ban đầu di chuyển theo quỹ đạo tròn quanh Trái đất với bán kính R tính từ tâm trái đất. 

Nếu vệ tinh này chuyển động với quỹ đạo tròn có bán kính 4R, thì lực do Trái đất tác dụng lên vệ tinh 

so với ban đầu :  

A. lớn gấp 8 lần  B. lớn gấp 4 lần C. lớn gấp 1/8 lần D. lớn gấp 1/16 lần. 

 

Câu 4:(0,5 điểm)  

Các ngôi sao có nguồn gốc là khối khí lớn quay chậm. Lực hấp dẫn làm các khối khí này co lại, giảm 

kích thước dần. Tốc độ góc của nó thay đổi như thế nào khi nó co lại? 

A. Tăng   B.Giảm  C.Không đổi  D. Chưa thể kết luận được 

 

Câu 5:(1,0 điểm)  

Một khối khí thực hiện chu trình biến đổi như hình vẽ bên. Hãy 

cho biết nội năng của khối khí tăng, giảm hay không đổi; khối khí 

nhận công, sinh công hay không trao đổi công; khối khí nhận 

nhiệt, tỏa nhiệt hay không trao đổi nhiệt trong (a) quá trình A-B 

và (b) chu trình ABCA. Giải thích. 
 

Câu 6:(1,0 điểm) 

Có ba vật rắn với mật độ khối lượng trên mỗi vật đều đồng nhất: 

một vật là quả cầu đặc, một vật dạng trụ đặc và một vật dạng trụ 

rỗng như hình bên. Cả ba vật cùng khối lượng, cùng bán kính, 

được đặt trên đỉnh mặt phẳng nghiêng và thả cho lăn xuống từ 

trạng thái nghỉ. Cả ba vật đều lăn không trượt trên mặt phẳng 

nghiêng. Hỏi vật nào đến chân mặt phẳng nghiêng trước tiên? Vật 

nào đến chân mặt phẳng nghiêng cuối cùng? Giải thích. 

 

Câu 7 : (2,0 điểm)  

Một dây nối với 1 hòn đá có khối lượng m được kéo sao cho lực căng dây 

bằng 100 N thì hòn đá chuyển động tròn với bán kính 3 m, tốc độ đạt 72 

km/h trên mặt ngang không ma sát. Khi rút ngắn dần bán kính (bằng cách 
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kéo mạnh hơn để sợi dây được kéo xuống dưới bàn) thì tốc độ hòn đá tăng dần. Khi chiều dài dây 

trên bàn còn 1m thì tốc độ của hòn đá đạt 126 km/h và lúc này dây đứt. 

a. Phân tích tất cả các lực tác dụng lên hòn đá. 

b. Tính độ lớn lực căng làm dây đứt. 

 

Câu 8 : (2,0 điểm) 

Một người trượt tuyết nặng 60 kg bắt đầu trượt từ 

độ cao H = 20 m trên một dốc nghiêng và rời khỏi 

dốc theo phương hợp với phương ngang một góc 

𝜃 = 28𝑜 (hình vẽ). Bỏ qua lực cản không khí và 

ma sát trên dốc nghiêng.  

a. Xác định độ cao cực đại h mà anh ta đạt 

được khi bay ra khỏi dốc. 

b. Nếu khối lượng của anh ta tăng lên 

bằng cách mang theo một vật nặng sau lưng thì giá trị h sẽ lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng giá trị 

tính được ở câu a? Giải thích. 

 

Câu 9:(2,0 điểm) 

Một khối khí lý tưởng đơn nguyên tử có trạng thái ban đầu A 
(𝑃𝑖,  𝑉𝑖,  𝑇𝑖), thực hiện chu trình như hình vẽ bên. Biết rằng nhiệt 

độ ở trạng thái A là 25oC.  

a. Tính hiệu suất của chu trình ABCDA. 

b. Hãy so sánh hiệu suất của chu trình ABCDA với chu 

trình Carnot hoạt động với nguồn nóng là nhiệt độ cao 

nhất của chu trình và nguồn lạnh là nhiệt độ thấp nhất 

của chu trình. 

 

Cho R = 8,31 J/mol.K ; g = 9,8 m/s2 

Ghi chú:Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. 

 

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra 

[CĐR 1.1] Hiểu rõ các khái niệm, định lý, định luật liên quan đến cơ học 

chất điểm, hệ chất điểm, cơ học vật rắn và cơ học chất lỏng. 

Câu 1, 2, 3, 4, 6 

[CĐR 2.1] Vận dụng kiến thức về cơ học để giải bài tập có liên quan Câu 7, 8 

[CĐR 1.3] Hiểu rõ các khái niệm, các quá trình biến đổi và các nguyên lý 

nhiệt động học của chất khí. 

Câu 5 

[CĐR 2.3] Vận dụng kiến thức về nhiệt học để giải thích các hiện tượng liên 

quan đến nhiệt độ và giải bài tập về nhiệt học 

Câu 9 

       

 

 

  

Ngày 11 tháng 1 năm 2020 
Thông qua bộ môn 
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Đáp án và bảng điểm Vật lý 1-HK1 2020-2021 

Thi ngày 18 - 1 -2021 

 

Câu Lời giải Điểm 

1 Đáp án D 

Khi con ki chuyển động đi lên thì 𝑣⃗ có phương thẳng đứng, chiều hướng 

lên, còn gia tốc của nó là gia tốc trọng trường 𝑔⃗ có phương thẳng đứng 

hướng xuống, vậy nên “Vận tốc của con ki ngược chiều với gia tốc của nó 

trên đường đi lên”. 

0,5đ 

 

2 Đáp án C 

Điều kiện để động lượng bảo toàn là tổng ngoại lực tác dụng lên chất điểm 

bằng 0. Mà ta có: ∑ 𝐹𝑒𝑥𝑡
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑚𝑎⃗ = 𝑚

𝑑𝑣⃗⃗

𝑑𝑡
= 0 

Suy ra: trong trường hợp 𝑣⃗ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 thì động lượng bảo toàn. 

Từ đồ thị ta thấy đoạn thẳng v = const trong khoảng thời gian t = 2,5s đến t 

= 5 s. 

0,5đ 

3 Đáp án E 

Lực hấp dẫn do Trái đất tác dụng lên vệ tinh đóng vai trò là lực hướng tâm giúp 

duy trì chuyển động của vệ tinh xung quanh Trái đất. 

Lực hấp dẫn do Trái đất tác dụng lên vệ tinh ở quỹ đạo có bán kính R: 

𝐹𝑔 = 𝐺
𝑀𝐸𝑚

(𝑅)2
 

Khi vệ được đưa lên quỹ đạo có bán kính là 4R thì lực hấp dẫn là: 

 

𝐹𝑔
′ = 𝐺

𝑀𝐸𝑚

(4𝑅)2
 

Vậy ta có tỷ lệ: 
𝐹𝑔

′

𝐹𝑔
=

1

42
=

1

16
 

 

 

 

 

0,5đ 

4 Đáp án A 

Khi khối khí quay, tổng momen ngoại lực tác dụng lên nó bằng 0 nên momen 

động lượng bảo toàn. 𝐿⃗⃗ = 𝐼𝜔⃗⃗⃗ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

Mặc khác momen quán tính 𝐼 = ∑ 𝑚𝑖𝑟𝑖
2. Khi ngôi sao bị co lại tức là ri giảm, 

nên I giảm dẫn đến tốc độ góc 𝝎 tăng. 

0,5đ 

5 A. Xét quá trình A→ B: 

- Ta có 𝑊𝐴𝐵 = − ∫ 𝑝𝑑𝑉, biến đổi từ A→B tương đương V tăng, hay dV > 

0 suy ra 𝑊𝐴𝐵 < 0. Vậy quá trình từ A→B hệ sinh công. 

- Độ biến thiên nội năng: ∆𝐸𝑖𝑛𝑡𝐴𝐵 = 𝑛
𝑖𝑅

2
(𝑇𝐵 − 𝑇𝐴) > 0 do 𝑇𝐵 > 𝑇𝐴. Vậy 

quá trình từ A→ B nội năng của hệ tăng. 

- Từ biểu thức nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học suy ra:𝑄𝐴𝐵 =
∆𝐸𝑖𝑛𝑡𝐴𝐵 − 𝑊𝐴𝐵 > 0. Vậy quá trình A→B hệ nhận nhiệt lượng. 

B. Xét chu trình ABCA: 

- Sau một chu trình: ∆𝐸𝑖𝑛𝑡 = 0 

- Đây là chu trình nghịch nên 𝑊𝐴𝐵𝐶𝐴 > 0 hay hệ nhận công. 

- Từ nguyên lý thứ nhất suy ra 𝑄𝐴𝐵𝐶𝐴 = ∆𝐸𝑖𝑛𝑡 − 𝑊𝐴𝐵𝐶𝐴 = −𝑊𝐴𝐵𝐶𝐴 < 0 

hay hệ tỏa nhiệt lượng. 

 

 

 

 

 

 

0,5 đ 

 

 

 

0,5 đ 

6 (Bài tập này có thể giải bằng nhiều cách khác nhau, dưới đây là 1 cách giải gợi ý) 

Do đề cho các vật lăn không trượt, cùng khối lượng và cùng bán kính, trọng lực 

gây ra mô men lực trong chuyển động lăn của các vật là như nhau. Phương trình 

chuyển động lăn của vật rắn: 

𝜏 = 𝐹𝑔𝑅𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝐼. 𝛼 

- Vì mô men quán tính đối với trục đi qua khối tâm của khối cầu đặc nhỏ 

 

 

 

 

0,5đ 
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nhất trong ba vật trên, nên gia tốc góc của nó lớn nhất, dẫn đến gia tốc 

tịnh tiến của khối tâm lớn nhất. Vì vậy khối cầu đặc đến chân dốc sớm 

nhất. 

- Vì mô men quán tính của khối trụ rỗng lớn nhất nên gia tốc góc của khối 

trụ rỗng nhỏ nhất, dẫn đến gia tốc tịnh tiến của khối tâm cũng nhỏ nhất.Vì 

vậy khối trụ rỗng đến chân dốc chậm nhất. 

 

 

 

0,5 đ 

 

 

7 A. Các lực tác dụng lên hòn đá gồm lực căng dây 

𝑇⃗⃗, trọng lực 𝐹𝑔
⃗⃗⃗⃗  và phản lực 𝑛⃗⃗. 

B. Lực căng dây đóng vai trò là lực hướng tâm 

khi hòn đá chuyển động tròn trên mặt bàn. 

Chiếu các lực lên phương của dây nối hòn đá. 

Chọn chiều dương hướng về phía tâm. Phương 

trình động lực học của hòn đá : 

∑ 𝐹⃗ = 𝑚𝑎⃗ = 𝑚𝑎𝑐⃗⃗⃗⃗⃗ → 𝑇 = 𝑚
𝑣2

𝑅
    (1) 

Khi kéo dây xuống dưới bàn đến vị trí dây đứt thì 𝑇′ = 𝑚
𝑣′2

𝑅′
     (2) 

Theo bài ra ta có : T = 100 N, R = 3 m, v = 72 km/h  = 20 m/s, v’ = 126 km/h = 35 

m/s và R’ = 1 m. Kết hợp (1) và (2) ta được : 

𝑇′ =
𝑣′2

𝑅′
.

𝑅

𝑣2
. 𝑇 = 918,8 𝑁 

Vậy độ lớn lực căng làm dây đứt là : 918,8 N 

 

0,5 đ 

 

 

 

 

 

0,5 đ 

 

 

0,5 đ 

 

 

 

0,5đ 

8 A. Gọi A, B, C lần lượt là các 

điểm đầu dốc, cuối dốc và 

điểm cao nhất sau khi bay ra 

khỏi dốc. 

- Xét hệ người – Trái đất 

từ A đến B, chọn gốc thế 

năng tại B. Do bỏ qua 

ma sát trên đoạn đường này nên cơ năng bảo toàn. Áp dụng bảo toàn cơ 

năng ta có: 

∆𝐾 + ∆𝑈 = 0 → (
1

2
𝑚𝑣𝐵

2 −
1

2
𝑚𝑣𝐴

2) + (𝑚𝑔𝑦𝐵 − 𝑚𝑔𝑦𝐴) = 0

→ (
1

2
𝑚𝑣𝐵

2 − 0) + (0 − 𝑚𝑔𝐻) = 0 → 𝒗𝑩 = √𝟐𝒈𝑯 

- Xét hệ người – Trái đất từ B đến C, chọn gốc thế năng tại B. Do bỏ qua 

lực cản không khí nên cơ năng bảo toàn. Áp dụng bảo toàn cơ năng ta có: 

∆𝐾 + ∆𝑈 = 0 → (
1

2
𝑚𝑣𝐶

2 −
1

2
𝑚𝑣𝐵

2) + (𝑚𝑔𝑦𝐶 − 𝑚𝑔𝑦𝐵) = 0

→ (
1

2
𝑚(𝑣𝐵𝑐𝑜𝑠𝜃)2 −

1

2
𝑚𝑣𝐵

2) + (𝑚𝑔ℎ − 0) = 0 

→ 𝒉 = 𝑯𝒔𝒊𝒏𝟐𝜽 = 𝟐𝟎. 𝒔𝒊𝒏𝟐𝟐𝟖𝒐 = 𝟒, 𝟒𝟏 𝒎 

Cách khác: Áp dụng bài toán ném xiên khi người này bay ra khỏi dốc. Áp dụng 

công thức tính độ cao cực đại của bài toán ném xiên: 

𝒉 =
𝑣𝑖

2𝑠𝑖𝑛2𝜃

2𝑔
=

𝑣𝐵
2𝑠𝑖𝑛2𝜃

2𝑔
=

2𝑔𝐻𝑠𝑖𝑛2𝜃

2𝑔
= 𝑯𝒔𝒊𝒏𝟐𝜽 = 𝟒, 𝟒𝟏 𝒎 

B. Các công thức tính tốc độ và độ cao ở câu trên không phụ thuộc vào khối 

lượng nên khối lượng của anh ta tăng lên thì giá trị h tính được vẫn bằng giá 

trị tính được ở câu A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 đ 

 

 

0,5 đ 

 

 

0,5 đ 

 

 

 

 

 

0,5 đ 

9 A. Công khối khí sinh ra sau một chu trình là : 

𝑊𝑒𝑛𝑔 = 𝐴𝐴𝐵𝐶𝐴 = (3𝑃𝑖 − 𝑃𝑖)(2𝑉𝑖 − 𝑉𝑖) = 2𝑃𝑖𝑉𝑖 = 2𝑛𝑅𝑇𝐴 = 2.1.8,31.298

= 4953 𝐽 

Xét quá trình đẳng tích A→B : 
𝑃𝐵

𝑇𝐵
=

𝑃𝐴

𝑇𝐴
 mà 𝑃𝐵 = 3𝑃𝐴 

 

 

0,5đ 
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→ 𝑇𝐵 = 3𝑇𝐴 = 3. (25 + 273) = 894 𝐾 

Tương tự đối với quá trình đẳng áp B→C, ta cũng tính được 𝑇𝐶 = 2𝑇𝐵 = 1788 𝐾 

Nhiệt lượng khối khí nhận vào sau một chu trình : 

𝑄ℎ = 𝑄𝐴𝐵 + 𝑄𝐵𝐶 = 𝑛𝐶𝑣(𝑇𝐵 − 𝑇𝐴) + 𝑛𝐶𝑝(𝑇𝐶 − 𝑇𝐵)

= 𝑛
𝑖𝑅

2
(𝑇𝐵 − 𝑇𝐴) + 𝑛

𝑖 + 2

2
𝑅(𝑇𝐶 − 𝑇𝐵) = 𝟐𝟔𝟎𝟎𝟐 𝑱 

 

Hiệu suất của chu trình : 𝑒 =
𝑊𝑒𝑛𝑔

𝑄ℎ
=

2𝑇𝐴

𝑖𝑇𝐴+
𝑖+2

2
𝑇𝐵

= 𝟎, 𝟏𝟗 

B. Nhiệt độ nguồn nóng Th = TC = 1788 K và nhiệt độ nguồn lạnh Tc = TA = 

298 K 

Hiệu suất của chu trình Carnot hoạt động với cùng nguồn nóng và nguồn lạnh 

như trên là : 

𝑒𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 = 1 −
𝑇𝑐

𝑇ℎ
= 𝟎, 𝟖𝟑 

Hiệu suất của chu trình Carnot cao hơn chu trình ABCDA. 

 

0,5đ 

 

 

 

 

 

0,5đ 

 

 

 

 

 

 

 

0,5đ 

 

 
 

 

 

 


